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           Số: 12/NQ-HĐND                           Thống Nhất, ngày 28 tháng 7 năm 2011
NGHỊ QUYẾT

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT

(KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 2)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của HĐND huyện khóa IX, kỳ họp thứ 18 về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2010; Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của HĐND huyện khóa IX kỳ họp thứ 19 về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách huyện cuối năm 2010;

Sau khi xem xét Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 14/7/2011 của UBND huyện về quyết toán Ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2010; Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 14/7/2011 của UBND huyện về việc xin phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và các ý kiến thảo luận đóng góp của đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Thống Nhất năm 2010 như sau:

1. Quyết toán thu NSNN: 
346.968.361.679 đồng.

- Thu nội địa:
114.392.594.727 đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm trước:
28.417.225.880 đồng.

- Thu chuyển nguồn:
27.888.151.161 đồng.

- Thu để lại quản lý qua ngân sách:
25.267.419.911 đồng.

- Thu bổ sung ngân sách cấp trên:
151.002.970.000 đồng.

2. Quyết toán thu NSĐP năm 2010:
296.409.632.155 đồng.

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%:
24.245.470.467 đồng.

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ:
39.588.394.736 đồng.

- Thu kết dư trong cân đối ngân sách năm trước:
28.417.225.880 đồng.

- Thu chuyển nguồn:
27.888.151.161 đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:
151.002.970.000 đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách:
25.267.419.911 đồng.

Trong đó:

+ Thu chuyển nguồn:
2.404.629.250  đồng.

+ Thu kết dư ngân sách năm trước:
743.288.061  đồng.

3. Quyết toán chi ngân sách năm 2010:
279.251.028.714 đồng.

a)  Chi ngân sách huyện:
253.948.497.143 đồng.

- Chi trong cân đối:
230.004.810.081 đồng.

          - Chi quản lý qua ngân sách:
23.943.687.062 đồng.

b)  Chi ngân sách xã:
25.302.531.571 đồng.

          - Chi trong cân đối:
24.394.953.771 đồng.

          - Chi quản lý qua ngân sách:
907.577.800 đồng.

4. Kết dư ngân sách năm 2010:
17.158.603.441 đồng.

Trong đó:

a) Kết dư trong cân đối ngân sách:
16.762.448.390 đồng.

- Ngân sách cấp huyện:
15.859.524.498 đồng.

- Ngân sách cấp xã:
902.923.892 đồng.

b) Kết dư các khoản huy động:
396.155.051 đồng.

- Ngân sách cấp huyện:
140.845.556 đồng.

- Ngân sách cấp xã:
255.309.495 đồng.

Điều 2. Giao UBND huyện thực hiện báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện, ngân sách địa phương năm 2010 theo Nghị quyết này để trình UBND tỉnh và Sở Tài chính xét duyệt theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được HĐND huyện Thống Nhất khóa X, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2011 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện thông qua./.

CHỦ TỊCH
  
ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


HUYỆN THỐNG NHẤT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Số:105/TTr-UBND
Thống Nhất, ngày 14 tháng 7 năm 2011

TỜ TRÌNH

Xin phê chuẩn quyết toán ngân sách
Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2010 


Căn cứ Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND ngày 24/12/2009 của Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp thứ 17 về dự toán thu - chi ngân sách năm 2010 và phân bổ ngân sách cấp xã năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của HĐND huyện khóa IX, kỳ họp thứ 18 về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2010; Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của HĐND huyện khóa IX, kỳ họp thứ 19 về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách huyện cuối năm 2010;

Sau khi tổ chức thực hiện công tác quyết toán thu - chi ngân sách năm 2010 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính và Sở Tài chính. Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp số liệu báo cáo quyết toán ngân sách năm 2010 trên địa bàn trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét và quyết định cụ thể như sau:
Phần I

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2010

A. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2010:
       346.968.361.679 đồng.

Bao gồm:

I. Tổng thu ngân sách huyện:
195.965.391.679 đồng.

1. Tổng thu NSNN theo nhiệm vụ được giao:
170.697.971.768 đồng.

Trong đó:

- Thu nội địa: 114.392.594.727 đồng, đạt 146,47% so với dự toán năm 2010.
Gồm:

+ Thu từ DNNN Trung ương và địa phương: 
1.500.000 đồng.

+ Thu từ khu vực công thương nghiệp - NQD:
50.645.757.071 đồng.

+ Thu từ khu vực khác:
63.745.337.656 đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm trước:
28.417.225.880 đồng.

- Thu chuyển nguồn: 
27.888.151.161 đồng.

2. Thu để lại quản lý qua ngân sách:
25.267.419.911 đồng.

II. Thu bổ sung ngân sách cấp trên:
151.002.970.000 đồng.

B. Tổng thu để cân đối ngân sách huyện năm 2010:  
296.409.632.155 đồng. 

I. Thu cân đối ngân sách:  
120.139.242.244 đồng. 

Gồm có: 

1. Thu nội địa (được cân đối điều tiết):  
 63.833.865.203 đồng.

-  Các khoản thu NSĐP hưởng 100%:  
24.245.470.467 đồng.

-  Các khoản thu phân theo tỷ lệ:
39.588.394.736 đồng.

2. Thu kết dư trong cân đối ngân sách năm 2009: 
 28.417.225.880 đồng.

3.  Thu chuyển nguồn năm 2009: 
27.888.151.161 đồng.

II. Các khoản thu quản lý qua NSNN:  
25.267.419.911 đồng.

Trong đó: 

- Thu XHH giao thông:    
137.860.000 đồng.

- Thu xây dựng điện:    
297.226.000 đồng.

- Thu học phí:   
763.743.500 đồng.

- Viện phí:   
9.562.800 đồng.

- Thu bổ sung cấp trên (nguồn XSKT):  
20.500.000.000 đồng.

- Thu bổ sung cấp trên (nguồn XHHGT):  
20.000.000 đồng.

- Thu phạt ATGT:
391.110.300 đồng.

- Thu chuyển nguồn:   
2.404.629.250 đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm 2009:   
743.288.061 đồng.

III. Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 
151.002.970.000 đồng.

Phần II

QUYẾT TOÁN CHI NS ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2010:
279.251.028.714 đồng.

I. Chi cân đối ngân sách:
238.498.793.852 đồng.

1. Chi đầu tư phát triển:
66.662.920.087 đồng.
Trong đó: 

- Chi đầu tư XDCB tập trung: 
17.350.873.945 đồng.

- Chi từ nguồn đất tỉnh bổ sung:
9.816.604.164 đồng.

- Chi từ nguồn sử dụng đất:
32.227.856.977 đồng.

- Chi hỗ trợ Chương trình 134:
595.276.000 đồng.

- Chi hỗ trợ Chương trình 135:
983.715.001 đồng.

- Chi từ nguồn vốn ưu đãi:
4.179.968.000 đồng.

- Chi từ nguồn vốn khác:
1.508.626.000 đồng.

2. Chi thường xuyên:  
149.557.029.156 đồng.
Đạt 108,68% so với dự toán giao. Cụ thể một số lĩnh vực chi như sau:

b) Chi thường xuyên: 149.557.029.156 đồng, đạt 108,68% so với dự toán giao.

Cụ thể một số lĩnh vực chi như sau:

- Chi an ninh - quốc phòng là 5.649 triệu đồng, đạt 303,38% so với dự toán giao. 

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề là 83.493 triệu đồng đạt 109,49% so với dự toán giao. Nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu chi cho con người (lương cho giáo viên,…), chi sự nghiệp giáo dục đào tạo là khoản chi chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi ngân sách địa phương (chiếm 55,82% tổng chi thường xuyên), tuy nhiên trong cơ cấu chi của sự nghiệp giáo dục đào tạo thì chi cho con người (lương, phụ cấp, trợ cấp) chiếm tỷ lệ lớn do đó các khoản chi để đầu tư cơ sở vật chất đồ dùng dạy học còn lại thấp.

- Chi sự nghiệp y tế là: 1.624 triệu đồng đạt 126,52% so với dự toán giao. Nguồn kinh phí chi sự nghiệp y tế đã đảm bảo kinh phí tiền lương và trợ cấp cho cán bộ y tế, tuy nhiên do các trạm y tế xã đang trong giai đoạn sửa chữa, xây dựng mới nên chưa trang bị được thiết bị y tế phục vụ cho công tác điều trị. 

- Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin là 1.062 triệu đồng đạt 105,15% so với dự toán giao.

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình là 857 triệu đồng đạt 104,75% so với dự toán giao. 

- Chi sự nghiệp thể dục - thể thao là 507 triệu đồng đạt 83,86% so với dự toán giao.

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội là 7.108 triệu đồng đạt 143,72% so với dự toán giao.

- Chi sự nghiệp kinh tế là 8.936 triệu đồng đạt 55,53% so với dự toán giao. Khoản chi này đảm bảo để thực hiện công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng, dịch heo tai xanh, chi sự nghiệp môi trường, thị chính. Chi sự nghiệp kinh tế đạt thấp nguyên nhân là do chi sự nghiệp giao thông không huy động được nguồn vốn đối ứng của nhân dân đóng góp nên không giải ngân được nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh.

- Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể là 37.277 triệu đồng đạt 121,15% dự toán giao. Khoản chi này tăng so với dự toán là do bổ sung chi hoạt động của các phòng, ban, bổ sung tăng lương và một số hoạt động phát sinh theo thực tế.

- Chi khác ngân sách là 2.674 triệu đồng, đạt 121,15% so với dự toán giao.

3. Chi chuyển nguồn: 
21.071.619.609 đồng.

+ Chuyển nguồn của ngân sách huyện:
20.265.731.696 đồng. 

+ Chuyển nguồn của ngân sách xã:
805.887.913 đồng.

4. Chi dự phòng: 
1.207.225.000 đồng.

II. Các khoản chi quản lý qua ngân sách:
24.851.264.862 đồng. 

- Chi đầu tư XDCB (nguồn XSKT):
20.006.541.635 đồng. 

- Chi nguồn NDĐG:
617.567.000 đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục (học phí):
763.743.500 đồng.

- Viện phí:
9.562.800 đồng. 

- Chi từ nguồn ATGT:
225.062.000 đồng. 

- Chi chuyển nguồn:
3.228.787.927 đồng.

+ Chuyển nguồn của ngân sách huyện:
2.946.777.127 đồng. 

+ Chuyển nguồn của ngân sách xã:
282.010.800 đồng.

III. Chi bổ sung ngân sách cấp dưới:
15.900.970.000 đồng. 

Phần III

CÂN ĐỐI THU CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

	Thu
	Số tiền
	Chi
	Số tiền

	Tổng số
	296.409.632.155
	Tổng số
	279.251.028.714

	1. Thu cân đối
	271.142.212.244
	1. Chi trong cân đối
	238.498.793.852

	- Các khoản thu địa phương hưởng
	63.833.865.203
	- Chi đầu tư phát triển
	66.662.920.087

	- Thu kết dư ngân sách năm trước
	28.417.225.880
	- Chi thường xuyên
	149.557.029.156

	- Thu chuyển nguồn từ năm trước
	27.888.151.161
	- Chi chuyển nguồn
	21.071.619.609

	- Thu bổ sung từ NS cấp trên
	151.002.970.000
	- Chi dự phòng
	1.207.225.000

	2. Thu quản lý qua ngân sách
	25.267.419.911
	2. Chi bổ sung NS cấp dưới
	15.900.970.000

	..............
	
	3. Chi quản lý qua ngân sách
	24.851.264.862

	Kết dư ngân sách năm 2010
	17.158.603.441
	 
	


Phần IV

KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2010
Kết dư ngân sách năm 2010:                                17.158.603.441 đồng.

Trong đó:

1. Kết dư trong cân đối ngân sách:
16.742.448.392 đồng.

- Ngân sách cấp huyện:
15.839.524.500 đồng.

- Ngân sách cấp xã: 
902.923.892 đồng.

2. Kết dư các khoản huy động:
416.155.049 đồng.

- Ngân sách cấp huyện:
160.845.554 đồng.
- Ngân sách cấp xã:
 255.309.495 đồng.

Phần V

ĐỀ NGHỊ HĐND HUYỆN PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NS NĂM 2010
1. Quyết toán thu NSNN: 
346.968.361.679 đồng

- Thu nội địa:
114.392.594.727 đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm trước:
28.417.225.880 đồng.

- Thu chuyển nguồn:
  27.888.151.161 đồng.

- Thu để lại quản lý qua ngân sách:
25.267.419.911 đồng.

- Thu bổ sung ngân sách cấp trên:
151.002.970.000 đồng.

2. Quyết toán thu NSĐP năm 2010:
296.409.632.155 đồng.

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%:  
24.245.470.467 đồng.

- Các khoản thu phân theo tỷ lệ:
39.588.394.736 đồng.

- Thu kết dư trong cân đối  ngân sách năm trước:
28.417.225.880 đồng.

- Thu chuyển nguồn:
27.888.151.161 đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:
151.002.970.000 đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách:
25.267.419.911 đồng.

Trong đó:

+ Thu chuyển nguồn:
2.404.629.250  đồng.

+ Thu kết dư ngân sách năm trước:
743.288.061  đồng.

3. Quyết toán chi ngân sách năm 2010:
279.251.028.714 đồng.

a)  Chi ngân sách huyện:
253.948.497.143 đồng.

- Chi trong cân đối:
230.004.810.081 đồng.

            - Chi quản lý qua ngân sách:
23.943.687.062 đồng.

b)  Chi ngân sách xã:
25.302.531.571 đồng.

            - Chi trong cân đối:
24.394.953.771 đồng.

            - Chi quản lý qua ngân sách:
907.577.800 đồng.

4. Kết dư ngân sách năm 2010:
17.158.603.441 đồng.

Trong đó:

a) Kết dư trong cân đối ngân sách:
16.762.448.390 đồng.

- Ngân sách cấp huyện:
15.859.524.498 đồng.

- Ngân sách cấp xã:
902.923.892 đồng.

b) Kết dư các khoản huy động:
396.155.051 đồng.

- Ngân sách cấp huyện:
140.845.556 đồng;

- Ngân sách cấp xã:
255.309.495 đồng.

Trên đây là tổng hợp số liệu quyết toán ngân sách năm 2010 trên địa bàn huyện. Kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét và quyết định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hòa Hiệp
Ngô Ngọc Thanh
